
	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – SINH 7 

Năm học: 2018-2019
Thời gian làm bài: 45 phút; 

Ngày kiểm tra: 17/4/2019


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã đề thi: 132
Phần 1: Trắc nghiệm (5đ) 
Học sinh ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. 
Câu 1: Đặc điểm cấu tạo giúp chuột nhảy thích nghi với nhiệt độ nóng của môi trường
	A. Chân cao móng rộng
	B. Chân dài, mảnh
	C. Bộ lông dày để chống nóng
	D. Lớp mỡ bụng dày


Câu 2: Đặc điểm hệ tuần hoàn của giun đất
	A. Tim chưa có ngăn
	B. Tim 4 ngăn
	C. Tim 2 ngăn
	D. Tim 3 ngăn, 1 vách hụt


Câu 3: Những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học là gì ?
1. Nhiều loài thiên địch được di nhập, do không quen với khí hậu địa phương nên phát triển kém.
2.Thiên địch không tiêu diệt triệt để sinh vật gây hại mà chỉ kìm hãm sự phát triển của chúng.
3. Sự tiêu diệt loài sinh vật có hại này tạo điều kiện cho loài sinh vật khác phát triển.
	A. 2, 3
	B. 1, 2
	C. 1, 2 , 3
	D. 1, 3


Câu 4: Đa dạng sinh học ở môi trường đới lạnh và đới nóng rất thấp vì:
	A. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt chỉ có những loài có thích nghi đặc trưng mới tồn tại được

	B. Điều kiện khí hậu thuận lợi

	C. Động vật ngủ đông dài

	D. Sinh sản ít


Câu 5: Tập tính ở động vật đới lạnh là
	A. Chịu khát và khả năng đi xa tốt
	B. Di chuyển bằng cách quăng thân
	C. Hoạt động ban đêm
	D. Ngủ đông, di cư tránh rét


Câu 6: Những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học là gì ?
1. Sử dụng đấu tranh sinh học mang lại hiệu quả, tiêu diệt được những loài sinh vật có hại.
2. Sử dụng đấu tranh sinh học không gây ô nhiễm môi trường.
3. Sử dụng đấu tranh sinh học rẻ tiền và dễ thực hiện.
4. Tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng gây ô nhiễm môi trường.

Đáp án đúng là:
	A. 2, 3 , 4
	B. 1, 2, 3, 4
	C. 1, 3, 4
	D. 1, 2, 3


Câu 7: Thiên địch sử dụng trực tiếp để tiêu diệt 1 số sinh vật gây hại
	A. Ruồi
	B. Mèo
	C. Ong mắt đỏ
	D. Thỏ


Câu 8: Cách di chuyển: bay, bơi, đi là của
	A. Vịt trời
	B. Chim
	C. Gà lôi
	D. Dơi


Câu 9: Có 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi là đặc điểm di chuyển của
	A. Cá trích
	B. Châu chấu
	C. Ếch
	D. Tôm


Câu 10: Động vật đẻ con là:
	A. Thằn lằn bóng đuôi dài
	B. Châu chấu
	C. Thỏ
	D. Cá chép


Câu 11: Động vật phát triển phôi trải qua biến thái
	A. Châu chấu, trai sông
	B. Châu chấu, thỏ
	C. Châu chấu, cá chép
	D. Trai sông, chim


Câu 12: Các biện pháp bảo vệ môi trường sống và động vật

1. Cấm chặt phá rừng, đốt rừng



2. Cấm xây dựng kênh mương

3. Cấm săn bắt động vật quý hiếm


4. Cấm dùng dụng cụ điện để đánh cá

Đáp án đúng là:
	A. 1, 2, 3, 4.
	B. 2, 3, 4
	C. 1, 3, 4
	D. 1, 2, 3


Câu 13: Nhóm động vật nào dưới đây chưa có bộ phận di chuyển, có đời sống bám, cố định
	A. Hải quỳ, đỉa, giun
	B. San hô, hải quỳ
	C. Hải quỳ, thủy tức, sứa
	D. Thủy tức, lươn, rắn


Câu 14: Chọn câu đúng
	A. Cá chép là loài động vật hô hấp bằng da, tim có 2 ngăn

	B. Châu chấu là là loài động vật chân khớp, hệ thần kinh hình chuỗi hạch, có hạch não lớn

	C. Thỏ là loài động vật có xương sống, tim 4 ngăn, hệ thần kinh dạng ống đơn giản

	D. Thằn lằn là loài động vật chân khớp, tim 3 ngăn


Câu 15: Nhóm động vật có hệ thần kinh dạng ống phân hóa hoàn thiện
	A. Rùa, ếch đồng, tôm sông
	B. Thủy tức, giun đất, cá chép
	C. Chim bồ câu, thỏ
	D. Thằn lằn, cá sấu, thạch sùng


Câu 16: Trong các biện pháp dưới đây biện pháp nào không phải là biện pháp đấu tranh sinh học?
	A. Gây vô sinh để diệt động vật gây hại.

	B.  Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt những loài sinh vật có hại.

	C. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại.

	D. Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sinh vật gây hại.


Câu 17: Động vật nuôi con bằng sữa diều, mớm mồi
	A. Cá chép
	B. Thỏ
	C. Ếch đồng
	D. Chim bồ câu


Câu 18: Đặc điểm hệ tuần hoàn của thỏ
	A. Tim chưa có ngăn
	B. Tim 3 ngăn, 1 vách hụt
	C. Tim 2 ngăn
	D. Tim 4 ngăn


Câu 19: Đặc điểm cấu tạo của động vật vùng đới lạng có ý nghĩa giúp cơ thể chống rét
	A. Chân dài
	B. Bộ lông dày và rậm
	C. Chân có đệm thịt dày
	D. Bộ lông màu nhạt


Câu 20: Đặc điểm hệ thần kinh của thủy tức
	A. Hình chuỗi hạch
	B. Chưa phân hóa

	C. Hình mạng lưới
	D. Hình ống phân hóa bộ não và tủy sống


Phần 2: Tự luận (5đ)
Học sinh trả lời câu hỏi ra giấy kiểm tra. 

Câu 1(1,5đ). Hãy kể tên các hình thức sinh sản ở động vật. Phân biệt các hình thức sinh sản đó. 
Câu 2(1,5đ) Thế nào là hiện tượng thai sinh? Nêu những điểm ưu việt của hiện tượng thai sinh so với hiện tượng đẻ trứng và hiện tượng noãn thai sinh ?
Câu 3(2đ). Nêu lợi ích của đa dạng sinh học? Nguyên nhân gây suy giảm và biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học? 
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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